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[bookmark: _Toc176794532]BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
[bookmark: _Toc176794533]Tên chương trình đào tạo: 
+ Tên tiếng Việt: Chương trình đào tạo thạc sỹ Y tế công cộng- Định hướng ứng dụng
+ Tên tiếng Anh: Master of Public Health Applied Orientation
[bookmark: _Toc176794534]Trình độ đào tạo: Thạc sỹ 
[bookmark: _Toc176794535]Tên gọi văn bằng:
+ Tên tiếng Việt: Thạc sỹ Y tế công cộng – Định hướng ứng dụng
+ Tên tiếng Anh: Master of Public Health Applied Orientation.
[bookmark: _Toc176794536]Ngành đào tạo: Y tế công cộng
[bookmark: _Toc176794537]Mã số ngành đào tạo: 8720701
[bookmark: _Toc176794538]Thời gian đào tạo: 
· Thời gian học tập chuẩn là 18 tháng, thời gian tối đa là 36 tháng kể từ ngày công nhận học viên.
[bookmark: _Toc176794539]Thời gian xây dựng/cập nhật bản mô tả chương trình đào tạo: 2025	
[bookmark: _Toc176794540]Mục tiêu chương trình đào tạo  
1.1 Mục tiêu chung
Đào tạo trình độ thạc sĩ Y tế công cộng (YTCC) định hướng ứng dụng nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành YTCC; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu về YTCC và kỹ năng vận dụng kiến thức YTCC vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp trong xác định và cải thiện vấn đề sức khỏe/ vấn đề y tế; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành YTCC.
1.2 Mục tiêu cụ thể 
Chương trình thạc sĩ Y tế công cộng định hướng Ứng dụng có mục tiêu giúp người học: 
Mục tiêu kiến thức
PO1: Có kiến thức cốt lõi về ngành, chuyên ngành y tế công cộng và hệ thống y tế Việt Nam. 
Mục tiêu kỹ năng
PO2: Xác định được vấn đề sức khoẻ/ vấn đề y tế ưu tiên, phân tích được các yếu tố ảnh hưởng/ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề sức khoẻ/ vấn đề y tế ưu tiên dựa trên bằng chứng.
PO3: Xây dựng được kế hoạch và Phối hợp liên ngành, huy động cộng đồng giải quyết vấn đề sức khoẻ/ vấn đề y tế ưu tiên, bao gồm cả các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng. 
PO4: Thực hiện theo dõi, giám sát các giải pháp trong việc giải quyết các vấn đề y tế công cộng. Tham gia giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.
PO5: Phân tích, tham gia xây dựng chính sách và vận động các chính sách y tế dựa trên bằng chứng.
PO6: Truyền thông hiệu quả và phù hợp với bối cảnh, văn hóa các vấn đề y tế công công hiện hành, mới nảy sinh, và các giải pháp can thiệp.
Mục tiêu về mức tự chủ và trách nhiệm:
PO7: Có phẩm chất, đạo đức của người làm y tế công cộng, năng lực tự chủ và trách nhiệm trong công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực Y tế công cộng. 
PO8: Nâng cao năng lực bản thân và góp phần phát triển nguồn nhân lực y tế công cộng liên tục và bền vững.
[bookmark: _Toc176794541]Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo: 
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Thạc sỹ y tế công cộng định hướng ứng dụng được xây dựng dựa trên yêu cầu của khung trình độ Quốc gia (Quyết định số 1982/QĐ-TTg ký ban hành năm 2016), chuẩn năng lực nghề nghiệp Y tế công cộng cơ bản của Việt Nam, Năng lực y tế công cộng thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2024, qui chế đào tạo trình độ Thạc sỹ (Thông tư 23TT-BGDĐT năm 2021) và Mục tiêu đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng. 
Bảng  1: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Mã
	Chuẩn đầu ra
	Mức độ

	Kiến thức (K)

	PLO1
	Phân tích được về triết học và những kiến thức cốt lõi của y tế công cộng, bao gồm thống kê-dịch tễ cơ bản, sức khoẻ môi trường, quản lý y tế, nâng cao sức khỏe/khoa học hành vi và chính sách y tế 
	3/6

	PLO1.1
	Giải thích được các giải pháp để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng/ vấn đề y tế dựa trên các nguyên lý của sức khỏe môi trường, khoa học hành vi, quản lý y tế và chính sách y tế.
	3/6

	PLO1.2
	Phân tích được các nguyên lý và các đo lường dịch tễ học trong đánh giá vấn đề sức khỏe/ vấn đề y tế và mối liên quan giữa vấn đề sức khỏe với yếu tố nguy cơ.
	4/6

	PLO1.3
	Giải thích được việc lựa chọn các biến số/ chỉ số và các phương pháp thu thập, phân tích số liệu y tế nhằm cung cấp thông tin cho quá trình giải quyết các vấn đề sức khỏe.
	3/6

	PLO1.4
	Phân tích được các giải pháp để giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng dựa trên các nguyên lý của sức khỏe môi trường, khoa học hành vi, quản lý y tế và chính sách y tế.
	4/6

	PLO1.5
	Phân tích được tư duy triết học trong thực hành nghề nghiệp.
	3/6

	PLO2
	Phân tích được các cấu phần cơ bản của hệ thống y tế Việt Nam.
	4/6

	PLO2.1
	Phân tích được các nội dung chính của khung hệ thống y tế Việt Nam
	4/6

	PLO2.2
	Thảo luận được các nguyên tắc tổ chức hệ thống y tế Việt Nam để phân tích được các nguyên tắc cơ bản của tổ chức hệ thống y tế Việt Nam
	4/6

	PLO2.3
	Phân tích được ưu điểm và nhược điểm của mô hình tổ chức hệ thống y tế Việt Nam theo tuyến từ trung ương đến cơ sở.
	4/6

	Kỹ năng (S)

	PLO3
	Xác định được vấn đề sức khoẻ, vấn đề sức khoẻ ưu tiên bao gồm cả tình huống khẩn cấp bằng cách áp dụng được phương pháp tiếp cận phù hợp
	3/5

	PLO3.1
	Sử dụng được các phương pháp dịch tễ học phù hợp với bối cảnh và tình huống để cung cấp bằng chứng cho phân tích vấn đề sức khoẻ ưu tiên/ vấn đề y tế bao gồm cả tình huống khẩn cấp
	4/5

	PLO3.2
	Lựa chọn và thực hiện được các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng, định tính phù hợp nhằm cung cấp thông tin cho xác định vấn đề sức khỏe/ vấn đề y tế, vấn đề SK ưu tiên
	4/5

	PLO3.3
	Áp dụng được các kỹ năng phân tích số liệu định lượng, định tính nhằm cung cấp bằng chứng cho vấn đề SK ưu tiên/ vấn đề y tế
	4/5

	PLO3.4
	Lựa chọn được các cách tổng hợp, trình bày dữ liệu/ thông tin về vấn đề SK ưu tiên/ vấn đề y tế một cách khoa học
	4/5

	PLO4
	Áp dụng các kỹ năng quản lý để lập kế hoạch, quản lý nhằm thúc đẩy/ giải quyết vấn đề sức khỏe/ vấn đề y tế dựa trên bằng chứng
	4/5

	PLO4.1
	Xác định được các vấn đề sức khỏe, vấn đề sức khỏe ưu tiên/ vấn đề y tế và các yếu tố quyết định/ ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ/ vấn đề y tế dựa trên các bằng chứng phù hợp
	3/5

	PLO4.2
	Tham gia được vào giám sát và đáp ứng bệnh dịch tại cộng đồng
	4/5

	PLO4.3
	Xây dựng được kế hoạch can thiệp giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên/ vấn đề khẩn cấp về YTCC (gồm mục tiêu, hoạt động, thời gian triển khai, người chịu trách nhiệm, kinh phí….) dựa vào cộng đồng.
	4/5

	PLO4.4
	Áp dụng được các nguyên tắc, công cụ cơ bản về quản lý nguồn lực cho một kế hoạch can thiệp giải quyết vấn đề sức khoẻ ưu tiên/vấn đề y tế, vấn đề khẩn cấp về YTCC.
	4/5

	PLO4.5
	Áp dụng được các kỹ năng quản lý để triển khai kế hoạch can thiệp giải quyết vấn đề sức khỏe ưu tiên/ vấn đề y tế (kỹ năng quản lý thời gian, quản lý nhân sự, quản lý nhân sách, trao đổi thông tin với các bên liên quan…)
	4/5

	PLO5
	Sử dụng được các bằng chứng trong quá trình ra quyết định, vận động cộng đồng và các bên liên quan, xây dựng, thực thi kế hoạch can thiệp nâng cao sức khỏe
	4/5

	PLO5.1
	Tổng hợp được các bằng chứng từ nhiều nguồn  khác nhau nhằm cung cấp thông tin về vấn đề sức khỏe/ vấn đề y tế và giải pháp can thiệp.  
	4/5

	PLO5.2
	Chuyển tải được các bằng chứng phù hợp, có giá trị đến các bên liên quan dưới nhiều hình thức (truyền thông, tóm tắt chính sách…)
	4/5

	PLO5.3
	Sử dụng và coi trọng các bằng chứng trong ra quyết định, vận động cộng đồng và các bên liên quan.
	4/5

	PLO6
	Tham gia xây dựng chính sách y tế để phát triển tổ chức và giải quyết các vấn đề sức khỏe/ vấn đề y  tế.
	4/5

	PLO6.1
	Tham gia/ chủ trì được việc xây dựng các qui trình/ qui định để cải thiện hoạt động của đơn vị/ tổ chức.   
	4/5

	PLO6.2
	Tham gia thảo luận và góp ý cho các chính sách y tế (theo vị trí công tác mà tham gia ở các cấp độ chính sách y tế khác nhau)
	4/5

	PLO6.3
	Vận động được cho các chính sách, chương trình kinh tế, xã hội giúp cải thiện sức khoẻ ở nhiều nhóm dân số khác nhau.
	4/5

	PLO7
	Vận động được cộng đồng và các bên liên quan tham gia một cách chủ động vào giải quyết các vấn đề sức khỏe dựa trên tiếp cận đa ngành
	4/5

	PLO7.1
	Xác định được các bên liên quan có ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn đề sức khỏe/ vấn đề y tế.
	4/5

	PLO7.2
	Thực hiện được các hoạt động để thu hút sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan vào quá trình giải quyết các vấn đề sức khỏe dựa trên vai trò của họ.
	4/5

	PLO7.3
	Chủ động phối hợp với cộng đồng và các bên liên quan trong việc giải quyết các vấn đề sức khỏe/ vấn đề y tế bao gồm cả vấn đề khẩn cấp về YTCC.
	4/5

	PLO8
	Có kỹ năng ngoại ngữ Tiếng Anh (4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) 
	4/5

	PLO9
	Áp dụng hiệu quả các kỹ năng mềm (giao tiếp, ra quyết định, làm việc nhóm …) trong học tập và thực hiện công việc
	4/5

	PLO9.1
	Tổ chức và tham gia nhóm làm việc, vận dụng các kỹ năng làm việc nhóm trong thực hiện nhiệm vụ học tập và làm việc.
	4/5

	PLO9.2
	Kết hợp được các kỹ năng cá nhân (giao tiếp, ra quyết định, lãnh đạo…) để thực hiện nhiệm vụ học và và làm việc. 
	4/5

	PLO9.3
	Áp dụng được các kỹ năng đàm phán và hoà giải để giải quyết các thách thức của tổ chức hoặc cộng đồng
	4/5

	Mức tự chủ và trách nhiệm (A)

	PLO10
	Chứng tỏ được khả năng tự học, liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng phù hợp, thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn đồng nghiệp trong học tập và phát triển chuyên môn liên tục.
	4/5

	PLO10.1
	Học tập liên tục để cập nhật kiến thức, kỹ năng phù hợp và ứng dụng kiến thức, kỹ năng đã học để nâng cao chất lượng công việc.
	4/5

	PLO10.2
	Thể hiện thái độ tích cực với những kiến nghị đề xuất, những đổi mới và những quan điểm trái chiều trong hoạt động chuyên môn.
	4/5

	PLO10.3
	Đóng góp vào việc đào tạo, nâng cao trình độ và phát triển nghề nghiệp cho đồng nghiệp.
	4/5

	POL10.4
	Tôn trọng cộng đồng và các bên liên quan trong thực hiện nhiệm vụ
	4/5

	PLO11
	Tham gia quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn của đơn vị, tổ chức.
	4/5

	PLO11.1
	Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá được các giải pháp, hoạt động cải tiến các hoạt động chuyên môn của đơn vị, tổ chức.
	4/5

	PLO11.2
	Đề xuất được các kế hoạch, giải pháp cải tiến các hoạt động chuyên môn của đơn vị, tổ chức.
	5/5


[bookmark: _Toc176794542]Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm việc trong các tổ chức liên quan đến quản lý, cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, y tế công cộng: Bộ Y tế/các Cục chuyên ngành trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật/trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện, Tổ chức phi chính phủ địa phương và quốc tế, Tổ chức tư nhân và Trung tâm/đơn vị nghiên cứu địa phương hoặc liên kết với nước ngoài. Học viên có thể làm Y tế công cộng viên, chuyên viên, giảng viên, nghiên cứu viên.. ở các tổ chức trên. 
[bookmark: _Toc176794543]Khối lượng học tập toàn khoá 
Chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế công cộng định hướng ứng dụng có thời lượng tối thiểu 60 tín chỉ và được cấu trúc thành 4 phần chính sau:
Phần 1 - Kiến thức chung: 4 tín chỉ.
Phần 2 - Kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 41 tín chỉ
Phần 3 – Thực hành/ thực tập: 6 tín chỉ
Phần 4 – Đề án tốt nghiệp: 9 tín chỉ

[bookmark: _Toc176794544] Đối tượng tuyển sinh 
Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ngành phù hợp (hoặc trình độ tương đương trở lên).
· Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng: ngành Y tế công cộng.
· Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (những ngành thuộc khối ngành sức khỏe, trừ ngành Y tế công cộng) và ngành khác (những ngành còn lại trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022) phải có chứng chỉ chương trình bổ sung kiến thức chuyên ngành YTCC do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp trong thời hạn 5 năm tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Chương trình học Bổ sung kiến thức gồm 4 chuyên đề: Sinh lý học (2TC), Sinh học di truyền (2TC), Tổ chức Hệ thống Y tế (2TC), Nhập môn Y tế công cộng (2TC).
· Điều kiện ngoại ngữ: Có năng lực tiếng Anh từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
· Các điều kiện khác: Theo qui định hiện hành. 
[bookmark: _Toc176794545]Quy trình/ cách thức tổ chức đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
Chương trình đào tạo theo tín chỉ, gồm 60 tín chỉ: Có 29 tín chỉ bắt buộc và 16 tín chỉ tự chọn (không tính học phần thực tập và đề án tốt nghiệp). Người học có thể chọn các học phần tự chọn theo khả năng và nguyện vọng để trang bị kiến thức cần thiết, phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Sau khi hoàn thành đủ số học phần bắt buộc và tự chọn, học viên thực hành/ thực tập những kiến thức đã học (6 tín chỉ) và làm Đề án tốt nghiệp (9 tín chỉ). Chương trình được thiết kế gồm các học phần lý thuyết tại Trường Đại học Y tế công cộng và thực tập/ thực hành tại các cơ sở y tế phù hợp với mục tiêu và nội dung đào tạo. Học viên thi kết thúc các học phần; thực hành/ thực tập tại cơ sở y tế, và làm đề án tốt nghiệp: Lý thuyết: học tại giảng đường tại trường Đại học Y tế công cộng; Thực hành/ thực tập: Tại cơ sở phù hợp tại địa phương; Đề án tốt nghiệp: Tại địa bàn học viên lựa chọn. 
Điều kiện tốt nghiệp: Học viên đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp khi đáp ứng các yêu cầu sau: 
· Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần trong chương trình đào tạo (Hoàn thành đủ tối thiểu 60 tín chỉ, bao gồm cả đề án tốt nghiệp)
· Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tương đương do Bộ GD-ĐT công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên ngành Ngôn ngữ nước ngoài, hoặc tốt nghiệp đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài
· Hoàn thành các trách nhiệm theo qui định của nhà trường; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật, đình chỉ học tập.
· Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn 
[bookmark: _Toc176794546]Phương pháp dạy-học 
Chương trình đào tạo áp dụng các phương pháp dạy-học sau (tùy học phần):
- Thuyết trình 
-  Học kết hợp blended learning
-  Học tập dựa trên tình huống/vấn đề (cá nhân/nhóm)
-  Thực hành/đóng vai trên lớp
-  Thực hành/ thực tập
-  Đề án tốt nghiệp
[bookmark: _Toc176794547]Đánh giá kết quả học tập   
· Thang điểm 10 là thang điểm tiện ích, được sử dụng cho các điểm thành phần của một học phần. Các bảng ghi điểm thành phần (điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thi cuối kỳ, điểm thực hành…) sử dụng thang điểm 10, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 
· Thang điểm 4 là thang điểm chính thức, trong đó điểm chữ (A, B, C, D, F) được sử dụng cho điểm tổng kết học phần quy đổi từ thang điểm 10 dựa theo Bảng 2, điểm số (4-1) được sử dụng cho tính điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình tích lũy. 
Bảng  2: Thang điểm đánh giá kết quả học tập
	
	Thang điểm 10
(Điểm thành phần)
	Thang điểm 4
(Điểm chính thức)

	
	
	Điểm chữ
	Điểm số

	Đạt *
	8,5 – 10
	A
	4

	
	7,0 - 8,4
	B
	3

	
	5,5 – 6,9
	C
	2

	Không đạt
	< 5,5
	D
	1



Việc đánh giá kết quả học tập (số lượng các điểm thành phần, phương thức đánh giá cho từng loại điểm thành phần (đánh giá quá trình, chuyên cần và thi hết học phần,...) được quy định trong đề cương chi tiết học phần. Điểm thành phần là các cột điểm thuộc một trong số các dạng đánh giá sau:
· Đánh giá các học phần lý thuyết:
· Các điểm đánh giá quá trình: điểm đánh giá kiến thức và kỹ năng của học viên khi kết thúc 1 tín chỉ của học phần;
· Điểm chuyên cần: Mức độ đi học đầy đủ (≥80% thời lượng của học phần), tích cực tham gia của học viên trong các nội dung hoạt động trên lớp của học phần;
· Điểm đánh giá hết học phần: điểm đánh giá kiến thức thực hành và tự học của học viên khi kết thúc học phần. Điểm tổng kết học phần là trung bình có trọng số của các điểm thành  phần. Học phần được xem là đạt nếu HV có điểm tổng kết 5,5/10 trở lên.
· Đánh giá thực hành/ thực tập: là kết quả đợt thực hành/ thực tập và được 2 giảng viên chấm độc lập.  Báo cáo thực hành/ thực tập được đánh giá là Đạt khi có số điểm trung bình 5,5/10 trở lên.
· Đánh giá Đề án tốt nghiệp: Bảo vệ đề án tốt nghiệp, điểm báo cáo Đề án tốt nghiệp từ 5,5 điểm được coi là đạt (điểm trung bình chung của các thành viên hội đồng chấm trong buổi báo cáo Đề án).
[bookmark: _Toc176794548]Nội dung chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc176794549]16.1. Các cấu phần của chương trình đào tạo
	STT
	Khối lượng học tập
	Tổng (TC)
	LT
	TH

	1
	Cấu phần kiến thức chung 
	4
	4
	0

	2


	Cấu phần chuyên ngành, trong đó:
	
	
	

	
	· Môn cơ sở và môn chuyên ngành 
	41
	*
	*

	
	· Thực hành/ thực tập 
	6
	0
	6

	
	· Đề án tốt nghiệp
	9
	0
	9

	
	Tổng (1+2+3+4) 
	60
	*
	*


Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành; 
* Khối lượng lý thuyết, thực hành chi tiết phụ thuộc vào học phần mà HV lựa chọn. 
[bookmark: _Toc176794550]16.2. Khối lượng các học phần
16.2.1.  Cấu phần kiến thức chung 
	Mã  học phần
	Tên học phần
	Tổng (TC)
	LT
	TH

	800100104
	Triết học
	4
	4
	0

	
	Tổng
	4
	4
	0


Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành
  16.2.2. Cấu phần chuyên ngành
Kiến thức cơ sở ngành: 
	Mã học phần
	Tên học phần
	Tổng (TC)
	LT
	TH

	800100302
	Dịch tễ học cơ bản
	2
	2
	0

	800100403
	Thống kê y tế
	3
	2
	1

	800105603
	Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng 
	3
	3
	0

	
	Tổng
	8
	7
	1


Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành
Nhóm học phần chuyên ngành: 

	Mã học phần
	Tên học phần
	Tổng (TC)
	LT
	TH

	800100503
	Quản lý y tế
	3
	3
	0

	800104803
	Sức khoẻ môi trường
	3
	3
	0

	800100702
	Giáo dục và nâng cao sức khoẻ
	2
	2
	0

	800100803
	Chính sách y tế
	3
	3
	0

	800101303
	Quản lý dự án
	3
	1,5
	1,5

	800103303
	Quản lý y tế công cộng trong thảm họa
	3
	3
	0

	
	Tổng
	17
	15,5
	1,5


Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 
               
16.2.3  Nhóm học phần bổ trợ (tự chọn) 

	Mã học phần
	Tên học phần
	Tổng (TC)
	LT
	TH

	800103703
	Phục hồi chức năng
	3
	3
	0

	800103103
	Sức khỏe nghề nghiệp
	3
	3
	0

	800101103
	Quản lý nguồn nhân lực
	3
	3
	0

	800102803
	Dân số và phát triển 
	3
	3
	0

	800103203
	Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm
	3
	3
	0

	800102903
	Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em (BVSKBMTE)
	3
	3
	0

	800101903
	Hệ thống thông tin quản lý sức khoẻ
	3
	2,5
	0,5

	800101203
	Truyền thông chính sách y tế
	3
	3
	0

	800102003
	Phòng chống chấn thương
	3
	2
	1

	800103003
	Tiếp thị xã hội
	3
	3
	0

	800102203
	Phương pháp nghiên cứu kết hợp
	3
	3
	0

	800102303
	Phương pháp định tính nâng cao 
	3
	2
	1

	800101503
	Đại cương về kinh tế học và kinh tế y tế
	3
	3
	0

	800101603
	Tài chính y tế
	3
	3
	0

	
800101704
	Đánh giá kinh tế y tế
	4
	4
	0

	800103403
	Đánh giá và quản lý nguy cơ sức khỏe môi trường (SKMT)
	3
	3
	0

	800103503
	Biến đổi khí hậu và sức khỏe
	3
	3
	0

	800104103
	An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế
	3
	3
	0

	800104304
	Đánh giá công nghệ y tế cơ bản
	4
	4
	0

	800104404
	Đánh giá công nghệ y tế nâng cao
	4
	4
	0

	800104502
	Tài chính y tế – Bảo hiểm y tế
	2
	2
	0

	800101803
	Kinh tế và tài chính y tế
	3
	3
	0

	800104703
	Phương pháp đo lường gánh nặng bệnh tật
	3
	3
	0

	800102403
	Gánh nặng bệnh tật do tai nạn thương tích (TNTT)
	3
	2
	1

	800102503
	Phương pháp thu thập và sử dụng số liệu TNTT 
	3
	2
	1

	800105103
	Hệ thống y tế cung ứng dịch vụ PHCN sau tai nạn thương tích
	3
	3
	0

	800105003
	Tổng quan về khuyết tật và phục hồi chức năng
	3
	3
	0

	800105903
	Quản lý thiết bị và Cơ sở hạ tầng y tế
	3
	3
	0

	800105702
	Đánh giá tác động sức khỏe
	2
	2
	0

	800100902
	Phương pháp nghiên cứu định tính 
	2
	2
	0

	
	Tổng
	90
	85.5
	4.5


Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành 


16.2.4. Nhóm học phần tốt nghiệp
	Mã học phần
	Tên học phần
	Tổng
	LT 
	TH 

	800105306
	Thực tập: Học viên có thể thực hiện đợt thực tập theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 người) trong vòng 6 tuần.
	6
	0
	6

	800105409
	Đề án tốt nghiệp: Mỗi học viên thực hiện 1 đề án độc lập trong vòng 26 tuần.
	9
	0
	9

	
	Tổng
	15
	0
	15


  Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành
[bookmark: _Toc176794551]16.3. Kế hoạch đào tạo theo năm 
	Năm 
	Học kỳ 1
	TC
	Học kỳ 2

	TC

	
	
	LT
	TH
	
	LT
	TH

	I
	Triết học 
	4
	0
	Phương pháp NC khoa học ứng dụng
	3
	0

	
	Dịch tễ học cơ bản 
	2
	0
	Quản lý dự án
	1,5
	1,5

	
	Thống kê y tế
	2
	1
	Quản lý y tế công cộng trong thảm họa
	3
	0

	
	Quản lý y tế
	3
	0
	Môn tự chọn (tổng 16 tín chỉ)
	*
	*

	
	Sức khỏe môi trường
	3
	0
	
	
	

	
	Giáo dục và nâng cao SK 
	2
	0
	
	
	

	
	Chính sách y tế 
	3
	0
	
	
	

	
	Cộng:
	19
	1
	Cộng:
	*
	*


Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành
* Khối lượng lý thuyết, thực hành chi tiết phụ thuộc vào học phần mà học viên lựa chọn. 
	Năm 
	Học kỳ 1
	TC
	Học kỳ 2
	TC

	
	
	LT
	TH
	
	LT
	TH

	II
	Môn tự chọn (tiếp – tổng 16 tín chỉ)
	*
	*
	Đề án tốt nghiệp 

	0

	9


	
	Thực hành/ thực tập
	0
	6
	
	
	

	
	Cộng:
	*
	*
	Cộng:
	0
	9


   Ghi chú: TC: tín chỉ, LT: lý thuyết, TH: thực hành
* Khối lượng lý thuyết, thực hành chi tiết phụ thuộc vào học phần mà học viên lựa chọn. 

[bookmark: _Toc176794552]16.4 Mô tả các học phần 
Bảng  3: Chi tiết học phần chương trình đào tạo Thạc sỹ y tế công cộng định hướng ứng dụng 
	STT/mã số HP
	Tên học phần (Tiếng Việt và Tiếng Anh) 
	Nội dung cần đạt được của từng học phần
	Khối lượng kiến thức (tín chỉ)
(LT/TH)
	Ghi chú

	1. Kiến thức chung

	800100104
	Triết học (Philosophy)
	Cung cấp các kiến thức cơ bản về triết học nói chung và chủ nghĩa Mác trong nghiên cứu y tế công cộng và phân tích các vấn đề xã hội.
	4
(4/0)
	

	2. Cấu phần chuyên ngành

	2.1. Kiến thức cơ sở ngành

	800100302
	Dịch tễ học cơ bản (Epidemiology)
	Mô tả đặc điểm cơ bản và ứng dụng của dịch tễ học (DTH) mô tả và DTH phân tích, các phương pháp nghiên cứu DTH; xác định được sai số, nhiễu và phương pháp kiểm soát nhiễu và sai số; mô tả được hệ thống giám sát DTH.
	2
(2/0)
	

	800100403
	Thống kê y tế (Biostatistics)
	Cung cấp các kiến thức cơ bản về thống kê y tế, áp dụng các phương pháp thống kê trong thu thập, trình bày và phân tích và phiên giải số liệu trong nghiên cứu YTCC. Cung cấp kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê trong phân tích số liệu.
	3
(2/1)
	

	800105603
	Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng (Applied research methods)
	Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Định hướng ứng dụng. Mục tiêu của học phần này là cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp bằng chứng phù hợp và chính xác cho việc xây dựng kế hoạch cải thiện các vấn đề của cộng đồng/đơn vị/tổ chức/hệ thống y tế
	3
(3/0)
	

	2.2. Nhóm học phần chuyên ngành

	800100503
	Quản lý y tế (Health management)
	Mô tả các nội dung về Kế hoạch chiến lược Y tế. Mô tả hệ thống tổ chức y tế, các chức năng và nội dung quản lý, phân tích các bước của chu trình lập kế hoạch, xây dựng kế hoạch cho chương trình/dự án, xây dựng kế hoạch theo dõi, giám sát chương trình, dự án.
	3
(3/0)
	

	800104803
	Sức khoẻ môi trường (Environmental health)
	Giải thích các khái niệm cơ bản về sức khoẻ môi trường (SKMT) và phương pháp đánh giá SKMT; xác định các vấn đề về môi trường hiện tại và tương lai ở Việt Nam, khu vực và trên thế giới; Mô tả bệnh tật liên quan đến môi trường và phân tích mối liên quan giữa sức khoẻ với sự phát triển kinh tế và các vấn đề môi trường.
	3
(3/0)
	

	800100702
	Giáo dục và nâng cao sức khoẻ (Health Education and Promotion)
	Cung cấp khái niệm cơ bản về giáo dục và nâng cao sức khoẻ; phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khoẻ; các cách tiếp cận để nâng cao sức khoẻ và mô hình thay đổi hành vi; các phương pháp và kỹ năng truyền thông, giáo dục; thiết kế chương trình/ dự án nâng cao sức khoẻ.
	2
(2/0)
	

	800100803
	Chính sách y tế (Health Policy)
	Cung cấp một số nội dung cơ bản và khung khái niệm trong phân tích chính sách y tế. Phân tích vai trò của thông tin, Nhà nước, các nhóm lợi ích, các tổ chức quốc tế trong xây dựng, triển khai và đánh giá chính sách y tế. Đồng thời thảo luận về một số vấn đề về chính sách y tế của Việt Nam.
	3
(3/0)
	

	
800101303

	Quản lý dự án (Health management)
	Học phần giải thích các khái niệm chung về quản lý dự án, mô tả và các bước trong qui trình thiết kế dự án như xây dựng mô hình và các phương pháp triển khai dự án, nội dung thẩm định dự án, tổ chức nhân lực thực hiện dự án, lập kế hoạch tài chính dự án, các công việc cần thiết để viết báo cáo và đóng dự án… 
	3
(1,5/1,5)
	

	
800103303

	Quản lý y tế công cộng trong thảm họa (Public Health Management of Disasters)
	Học phần sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý thảm họa nhằm nâng cao năng lực quản lý thảm họa của cán bộ y tế, góp phần giảm thiểu tác hại do thảm họa gây ra, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng bị ảnh hưởng của thảm họa và của nhân dân nói chung.
	3
(3/0)
	

	2.3. Nhóm học phần bổ trợ (tự chọn tối thiểu 17 tín chỉ)

	
800103703

	Phục hồi chức năng (Rehabilitation)
	Học viên sẽ được giới thiệu Chiến lược quốc gia về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ); tầm quan trọng và nhiệm vụ của PHCNDVCĐ; những nguyên nhân gây nên tàn tật và áp dụng những biện pháp phòng ngừa thích hợp; xây dựng kế hoạch theo dõi và giám sát chương trình PHCNDVCĐ.
	3
(3/0)
	

	
800103103

	Sức khỏe nghề nghiệp (Occupational health)
	Cung cấp các khái niệm cơ bản về an toàn nghề nghiệp, áp dụng nguyên tắc quản lý nguy cơ để bảo vệ người lao động khỏi những mối nguy hại tại nơi làm việc; phát triển những phương pháp kiểm soát nhằm hạn chế hoặc giảm nguy cơ đối với người lao động ở những ngành nghề khác nhau; phát triển những chương trình quản lý và nâng cao sức khoẻ nghề nghiệp.
	3
(2/0)
	

	
800101103

	Quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management)
	Học phần sẽ cung cấp một cách hệ thống các kiến thức và kỹ năng về quản lý nhân lực, bao gồm các khái niệm, các chức năng của quản lý nhân lực và các phương thức lập kế hoạch phát triển nhân lực cho một tổ chức, sử dụng hiệu quả nhân lực, và phát triển nguồn nhân lực.
	3
(3/0)
	

	
800102803

	Dân số và phát triển (Population and Development)
	Cung cấp các vấn đề cơ bản về dân số trên toàn cầu và những yếu tố chính tác động đến khuynh hướng phát triển dân số; phân tích những điểm mạnh và yếu của nguồn số liệu dân số; áp dụng những phương pháp dân số học cơ bản và các chỉ số về dân số học, mối liên quan giữa dân số và phát triển. Cung cấp những vấn đề chính về dân số Việt Nam dựa trên các số liệu và chính sách dân số. Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu POPLINE.  
	3
(3/0)
	

	
800103203

	Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm (Community Nutrition and Food Safety)
	Học phần cung cấp nội dung về các vấn đề dinh dưỡng và thực phẩm hiện nay ở Việt Nam, một số phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng (nhân trắc học, khẩu phần ăn) và phương pháp phát hiện, xử trí ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm tại cộng đồng.
	3
(3/0)
	

	
800102903

	Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em  (Maternal and Child Health Care)
	Áp dụng những kỹ thuật về dịch tễ học để xác định những vấn đề sức khoẻ của phụ nữ, trẻ em trên thế giới và Việt Nam; đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến  sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; cung cấp và phân tích những nội dung của chương trình BVSKBMTE và kế hoạch hoá gia đình; phân tích một vấn đề SKBMTE cụ thể và phát triển một kế hoạch triển khai, theo dõi đánh giá chương trình.
	3
(3/0)
	

	
800101903

	Hệ thống thông tin quản lý sức khoẻ (Health Management Information Systems)
	Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về Hệ thống thông tin Y tế, các công cụ, phương pháp, số liệu và các nguồn thông tin giúp cho việc sử dụng thông tin hiệu quả cũng như hỗ trợ cho quá trình lập kế hoạch dựa trên bằng chứng. Đây là một học phần cần thiết trong chương trình y tế công cộng, học phần sẽ giúp cho học viên có cái nhìn tổng quan về hệ thống thông tin y tế, tầm quan trọng của thông tin y tế cho việc ra quyết định và hoạch định chính sách trong hệ thống y tế.
	3
(2,5/0,5)
	

	
800101203

	Truyền thông chính sách y tế (Health Policy Communication)
	Học phần nhằm giúp học viên có những kiến thức và kỹ năng về lựa chọn thông tin và các cách thức truyền tải các kết quả nghiên cứu có ảnh hưởng tới chính sách y tế đến các nhà quản lý và lập chính sách một cách hiệu quả.
	3
(3/0)
	

	
800102003

	Phòng chống chấn thương (Injury prevention)
	Đây là một học phần tự chọn với mục tiêu cung cấp cho các học viên các kiến thức, kỹ năng rất cần thiết cho các hoạt động phòng chống chấn thương. Học phần này sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về dịch tễ học chấn thương, các phương pháp nghiên cứu, đánh giá chấn thương cũng như các phương pháp xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng chống chấn thương. Học phần được thiết kế dựa trên các kiến thức cập nhật trên thế giới lồng ghép với các số liệu, hoạt động thực tế. Phương pháp giảng dạy chủ động kết hợp lý thuyết, thực hành và các bài tập tình huống thực tế ở Việt Nam.
	2
(2/1)
	

	

800103003

	Tiếp thị xã hội (Social Marketing)
	Học phần sẽ giới thiệu về tiếp thị xã hội; Nghiên cứu ban đầu làm cơ sở thực hiện chương trình tiếp thị; Hỗn hợp tiếp thị xã hội và Lập kế hoạch và triển khai chương trình tiếp thị. Học phần sẽ được tiến hành theo phương pháp dạy học tích cực với hoạt động thuyết trình của giảng viên lồng ghép thích hợp các hoạt động của học viên.
	3
(2/0)
	

	
800102104

	Dịch tễ- thống kê nâng cao (Advanced Epi-Biostatistics)
	Học phần có mục tiêu phát triển kỹ năng thực hành và áp dụng kiến thức thống kê trong việc xử lý và phân tích số liệu điều tra. Học phần còn cung cấp cho học viên thêm một số kỹ năng phân tích nâng cao như: xây dựng mô hình hồi quy đa biến, các phân tích dịch tễ học, … học phần được thiết kế lồng ghép học lý thuyết kết hợp thực hành trên máy tính và dựa trên các bộ số liệu điều tra thực tế trên cộng đồng.
	4
(2,5/1,5)
	

	
800102203

	Phương pháp nghiên cứu kết hợp (Mixed research methodology)
	Học phần sẽ cung cấp một số kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc quyết định lựa chọn các mô hình nghiên cứu kết hợp phù hợp để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu, đảm bảo việc triển khai thu thập số liệu, chiến lược phân tích và viết báo cáo phù hợp với mô hình nghiên cứu kết hợp đã lựa chọn.
	3
(3/0)
	

	
800102303

	Phương pháp định tính nâng cao (Advanced Qualitative research methods)
	Học phần cung cấp cho học viên kiến thức tổng hợp về phương pháp luận nghiên cứu định tính, giúp học viên phân biệt và ứng dụng các thiết kế định tính khác nhau. Đồng thời, các kỹ năng thu thập số liệu định tính như phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm trọng tâm, và quan sát của học viên sẽ được củng cố thông qua các bài thực hành của học phần. Đặc biệt, học phần tập trung vào việc nâng cao kĩ năng phân tích số liệu, viết và trình bày báo cáo định tính cho học viên. 
	3
(2/1)
	

	
800104802
	Đại cương về kinh tế học và kinh tế y tế (Introduction of Economics and Health Economics)
	Học phần có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho học viên lý thuyết nền tảng về kinh tế học và kinh tế y tế. Với các kiến thức và kĩ năng thu được từ học phần, học viên có khả năng giải thích được các khái niệm cơ bản của kinh tế học, phân tích được vai trò của các yếu tố kinh tế và nghiên cứu kinh tế và tài chính y tế trong quá trình hoạch định chính sách y tế, giải thích được kinh tế y tế có thể kết hợp với các lĩnh vực khác như thống kê y tế, dịch tễ học, khoa học xã hội, quản lý y tế, chính sách y tế…trong việc giải quyết các vấn đề y tế công cộng.
	2
(2/0)
	

	
800101603

	Tài chính y tế (Health Financing)
	Học phần đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các khái niệm cơ bản về tài chính y tế và quản lý tài chính y tế. Với các kiến thức được trang bị từ học phần, học viên có thể phân tích được các chức năng cơ bản của hệ thống tài chính y tế, các tiêu chí đánh giá hệ thống tài chính y tế, đặc điểm của các mô hình tài chính trên thế giới và tại Việt Nam, và ảnh hưởng của các phương thức thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ đến các vấn đề công bằng, chất lượng và hiệu quả.
	3
(3/0)
	

	
800101704

	Đánh giá kinh tế y tế (Economic Evaluation in Healthcare)
	Học phần có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho học viên lý thuyết và thực hành các phương pháp đánh giá kinh tế y tế, các bước thực hiện nghiên cứu đánh giá kinh tế y tế, phương pháp đo lường chi phí và hiệu quả, các kỹ thuật mô hình hóa, phân tích độ nhạy và tính không chắc chắn… Với các kiến thức và kĩ năng được trang bị từ học phần này, học viên có khả năng tham gia thiết kế nghiên cứu, thu thập số liệu, áp dụng kĩ thuật mô hình hóa, phiên giải và trình bày được các kết quả của các nghiên cứu đánh giá kinh tế y tế.
	4
(4/0)
	

	
800103403

	Đánh giá và quản lý nguy cơ sức khỏe môi trường (SKMT) (Environmental Health Risk assessment and management)
	Đánh giá nguy cơ SKMT giúp đưa ra các thông tin thực tế và khoa học nhất về các nguy cơ sức khoẻ để định hướng công tác truyền thông nguy cơ và để các nhà quản lý xem xét đưa ra các quyết định quản lý nguy cơ SKMT nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể hiểu và áp dụng phương pháp đánh giá nguy cơ SKMT trong thực tế, góp phần truyền thông và quản lý nguy cơ SKMT dựa trên bằng chứng.
	2
(2/0)
	

	800103503
	Biến đổi khí hậu và sức khỏe (Climate change and health)
	Biến đổi khí hậu được xem là một thách thức ở quy mô toàn cầu và Việt Nam được đánh giá là một trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng. Mục tiêu của học phần nhằm cung cấp kiến thức và xây dựng kỹ năng giúp học viên áp dụng cách tiếp cận liên ngành để xác định, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng của ngành y tế cũng như đưa ra các giải pháp ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu ở các cấp.
	3
(2/0)
	

	800104103
	An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế (Occupational safety and hygiene in health facilities)
	Học phần nhằm củng cố và trang bị cho học viên những thông tin kiến thức, kỹ năng cơ bản, cập nhật về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế, có khả năng phát hiện các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong môi trường lao động và góp phần bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
	3
(2/0)

	

	800104304
	Đánh giá công nghệ y tế cơ bản (Health Technology Assessment (Introductory Course))
	Có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho học viên lý thuyết cơ bản và thực hành lựa chọn phương pháp đánh giá công nghệ y tế, các bước thực hiện nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế, các kỹ thuật tổng quan tài liệu (literature review), tổng quan hệ thống (systematic review), phân tích gộp (meta-analysis), phương pháp đo lường chi phí cho chương trình can thiệp hay dịch vụ y tế cụ thể, phương pháp đo lường hiệu quả cho chương trình can thiệp hay dịch vụ y tế cụ thể,.. Với các kiến thức và kĩ năng được trang bị từ học phần này, học viên có khả năng tham gia thiết kế nghiên cứu, thu thập số liệu, chuẩn bị các bước tiếp theo cho nghiên cứu đánh giá công nghệ y tế.
	4
(4/0)
	

	800104404
	Đánh giá công nghệ y tế nâng cao (Health Technology Assessment (Advanced Course))
	Có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cho học viên lý thuyết và thực hành các phương pháp nâng cao trong đánh giá công nghệ y tế, các kỹ thuật mô hình hóa, phân tích độ nhạy và tính không chắc chắn, phiên giải và trình bày kết quả của nghiên cứu theo các hướng dẫn chuyên biệt cho kỹ thuật đánh giá công nghệ y tế.
	4
(4/0)
	Chỉ chọn khi đã chọn môn “Đánh giá công nghệ y tế cơ bản”

	800104502
	Tài chính y tế – Bảo hiểm y tế (Health Financing and Health Insurance)
	Đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các khái niệm cơ bản về tài chính y tế và bảo hiểm y tế. Với các kiến thức được trang bị từ học phần này, học viên có thể phân tích được các chức năng cơ bản của hệ thống tài chính y tế; các tiêu chí đánh giá hệ thống tài chính y tế; đặc điểm của các nguồn tài chính; nguyên lý của bảo hiểm y tế; cách thức xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế; ảnh hưởng của các phương thức thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ y tế...
	2
(2/0)
	

	
800101803

	Kinh tế và tài chính y tế (Economic Evaluation in Healthcare)
	Học phần này nhằm giải thích một số khái niệm cơ bản trong kinh tế, sử dụng đánh giá kinh tế trong giải quyết các vấn đề y tế; mô tả các khía cạnh khác nhau của kinh tế trong kế hoạch y tế.
	3
(3/0)
	

	800104703
	Phương pháp đo lường gánh nặng bệnh tật (Measuring burden of disease: Methods and Applications)
	Việc hiểu phương pháp đo lường gánh nặng bệnh tật, sử dụng chỉ số DALY sẽ giúp cho học viên có thể phiên giải đúng cũng như sử dụng bằng chứng từ nghiên cứu đo lường gánh nặng bệnh tật hữu hiệu trong quá trình thiết lập ưu tiên trong nghiên cứu cũng như phân bổ nguồn lực cho các can thiệp đối với các vấn đề sức khỏe nói chung
	3
(3/0)
	

	
800102403

	Gánh nặng bệnh tật do tai nạn thương tích (TNTT) (Burden of Trauma and Injury)
	Học phần sẽ cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về dịch tễ học, gánh nặng bệnh tật, và đánh giá các yếu tố nguy cơ của TNTT. Các nội dung cụ thể sẽ bao gồm các thuật ngữ, định nghĩa, các gánh nặng bệnh tật và tử vong, các yếu tố nguy cơ của TNTT và tầm quan trọng của phòng chống TNTT.
	3
(2/1)
	

	
800102503

	Phương pháp thu thập và sử dụng số liệu TNTT (Injury data methods and uses)
	Học phần sẽ giới thiệu các phương pháp thu thập số liệu về gánh nặng, yếu tố nguy cơ, hậu quả và hiệu quả của các giải pháp can thiệp phòng chống tai nạn thương tích. Các phương pháp thu thập số liệu bao gồm thu thập số liệu sơ cấp, thứ cấp, hệ thống giám sát tai nạn thương tích. 
	3
(2/1)
	

	800105103
	Hệ thống y tế cung ứng dịch vụ PHCN sau tai nạn thương tích (Health system preparedness provision of post-injury rehabilitation care)
	Học phần Hệ thống y tế cung ứng dịch vụ sau tai nạn thương tích là học phần tự chọn (định hướng bắt buộc), thuộc khối kiến thức định hướng phòng chống tai nạn thương tích. Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về các đặc điểm và cấu trúc hệ thống y tế hỗ trợ hoạt động chăm sóc phục hồi chức năng sau tai nạn thương tích và phương pháp nhằm đẩy mạnh vai trò của hệ thống y tế trong phục hồi chức năng
	3
(3/0)
	

	800105003
	Tổng quan về khuyết tật và phục hồi chức năng (Overview of disability and rehabilitation)
	Học phần Tổng quan về khuyết tật và phục hồi chức năng là học phần tự chọn (định hướng bắt buộc), thuộc khối kiến thức bổ trợ trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng định hướng Phòng chống tai nạn thương tích. Nội dung chính của học phần bao gồm kiến thức cơ bản về khuyết tật chung và khuyết tật do tai nạn thương tích, nhu cầu phục hồi chức năng và các chính sách hỗ trợ chương trình phục hồi chức năng, chiến lược phòng ngừa,  can thiệp và cách tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng để giảm thiểu khuyết tật do tai nạn thương tích
	3
(3/0)
	

	800105903
	Quản lý thiết bị và Cơ sở hạ tầng y tế (Medical Devices and Infrastructure Management)
	Là học phần tự chọn, thuộc nhóm học phần bổ trợ cung cấp kiến thức về vai trò, tầm quan trọng và quy trình quản lý trang thiết bị và cơ sở hạ tầng trong bệnh viện. Có kiến thức về quản lý chất thải y tế và định hướng phát triển công nghệ của ngành Y tế
	3
(3/0)
	

	800105702
	Đánh giá tác động sức khỏe (Health Impact Assessment)
	Đánh giá tác động sức khỏe (ĐTS) là một công cụ cần thiết để đánh giá các tác động tiêu cực và tích cực của một chính sách/chương trình hoặc một dự án tới sức khỏe cộng đồng. Học phần sẽ cung cấp cho học viên những kiến thứ cơ bản về ĐTS, các bước trong ĐTS, các ví dụ về ĐTS ở Việt Nam và trên thế giới. Khóa học cũng giúp học viên hình thành các kỹ năng ứng dụng các bước khác nhau của ĐTS dựa trên bài tập tình huống mà học viên được cung cấp.
	2
(2/0)
	

	800100902
	Phương pháp nghiên cứu định tính (Qualitative research methods)
	Học phần cung cấp cho học viên cách thiết kế được một nghiên cứu định tính phù hợp với vấn đề sức khỏe đã xác định, phát triển được kế hoạch chọn mẫu phù hợp. Học viên cũng được hướng dẫn các phương pháp thu thập số liệu định tính bao gồm phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm và quan sát, mô tả được qui trình phân tích và trình bày được số liệu định tính và viết được đề cương nghiên cứu định tính 
	2
(2/0/60)
	800100902

	3. Thực hành/ thực tập  

	800105306
	Thực hành/ thực tập (Practicum)
	Học viên thực tập tại cơ sở y tế theo nhóm hoặc cá nhân trong vòng 6 tuần
	06
(0/06)
	

	4. Đề án tốt nghiệp

	800105409
	Đề án tốt nghiệp (Capstone Project)
	Mỗi học viên thực hiện 1 đề án tốt nghiệp độc lập trong vòng 26 tuần.
	9
(0/9)
	


Ghi chú: LT: lý thuyết, TH: thực hành; Tự học tính theo số giờ
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	                Mục tiêu
Chuẩn đầu ra
	PO1
	PO2
	PO3
	PO4
	PO5
	PO6
	PO7
	PO8

	PLO1.1
	x
	
	
	x
	
	
	
	

	PLO1.2
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	PLO1.3
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	POL1.4
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	POL1.5
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	PLO2.1
	x
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	PLO2.3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	PLO3.1
	
	x
	
	
	
	
	
	

	PLO3.2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	PLO3.3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	PLO3.4
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	PLO4.1
	
	x
	
	
	
	
	
	

	PLO4.2
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	PLO4.3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	PLO4.4
	
	
	x
	
	
	
	
	

	PLO4.5
	
	
	x
	
	
	
	
	

	PLO5.1
	
	x
	
	x
	
	x
	
	

	PLO5.2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	PLO5.3
	
	x
	x
	
	
	x
	
	

	PLO6.1
	
	
	
	
	x
	
	
	

	PLO6.2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	PLO6.3
	
	
	x
	
	x
	
	
	

	PLO7.1
	
	
	x
	
	
	
	
	

	PLO7.2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	PLO7.3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	PLO8
	x
	
	
	
	
	
	
	

	PLO9.1
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	PLO9.2
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	PLO9.3
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	PLO10.1
	x
	
	x
	
	
	
	x
	x

	PLO10.2
	
	
	x
	
	
	
	x
	x

	PLO10.3
	x
	
	
	
	
	
	x
	x

	PLO10.4
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	PLO11.1
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	PLO11.2
	
	
	x
	
	
	
	x
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